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STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nữ Mã lớp Ghi chú CVHT: Nguyễn Văn Nhiều Em
1 B1206529 Nguyễn Văn Huynh Anh 02/09/92 CA12X5A1
2 B1206530 Lý Bằng 03/04/93 CA12X5A1
3 B1206533 Trần Thanh Chương 25/06/94 CA12X5A1
4 B1206538 Lương Thanh Duy 19/08/94 CA12X5A1
5 B1206543 Nguyễn Thành Điển 06/04/94 CA12X5A1
6 B1206548 Đặng Văn Hải 15/02/94 CA12X5A1
7 B1206549 Nguyễn Thị Thúy Hằng 08/07/94 N CA12X5A1
8 B1206551 Nguyễn Văn Học 01/04/94 CA12X5A1
9 B1206554 Võ Vương Khang 19/09/90 CA12X5A1

10 B1206557 Lê Hoàng Khương 27/01/94 CA12X5A1
11 B1206561 Nguyễn Thị Tuyết Lan 13/02/94 N CA12X5A1
12 B1206562 Châu Thị Lán 27/04/94 N CA12X5A1
13 B1206572 Trần Thị Kiều Mi 20/08/93 N CA12X5A1
14 B1206573 Lê Thị Mị 01/01/92 N CA12X5A1
15 B1206574 Nguyễn Nhật Minh 20/06/94 CA12X5A1
16 B1206575 Nguyễn Thành Tuyết Minh04/12/94 CA12X5A1
17 B1206576 Trần Thị Sà Mọl 02/01/93 N CA12X5A1
18 B1206577 Lâm Thị Diễm My 31/01/94 N CA12X5A1
19 B1206581 Dương Thị Ngọc Ngân 31/07/94 N CA12X5A1
20 B1206589 Hà Thị Yến Nhi 02/08/94 N CA12X5A1
21 B1206596 Phạm Hoàng Phi 26/06/92 CA12X5A1
22 B1206599 Bùi Việt Phước 13/10/93 CA12X5A1
23 B1206604 Đặng Ngọc Tài 30/12/94 CA12X5A1
24 B1206609 Nguyễn Thị Thảo 28/05/92 N CA12X5A1
25 B1206618 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/02/94 N CA12X5A1
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26 B1206627 Lê Thị Cẩm Tú 13/09/94 N CA12X5A1
27 B1209508 Trương Thị Mộng Duy 18/11/94 N CA12X5A1
28 B1209510 Nguyễn Thị Thảo Duyên 23/09/94 N CA12X5A1
29 B1209513 Hồ Thị Hồng Gấm 07/02/94 N CA12X5A1
30 B1209518 Trương Văn Hậu 09/09/94 CA12X5A1
31 B1209523 Phạm Thị Thu Hương 09/02/94 N CA12X5A1
32 B1209524 Danh Lâm 18/06/92 CA12X5A1
33 B1209527 Huỳnh Văn Châu Long 24/08/92 CA12X5A1
34 B1209532 Nguyễn Ngọc Minh 14/01/94 N CA12X5A1
35 B1209533 Lê Thị Thiên Muội 20/05/94 N CA12X5A1
36 B1209539 Lê Minh Nhân 20/06/94 CA12X5A1
37 B1209546 Nguyễn Văn Thái 08/08/94 CA12X5A1
38 B1209548 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/02/93 N CA12X5A1
39 B1209551 Nguyễn Thị Bích Thu 27/07/91 N CA12X5A1
40 B1209562 Trần Kim Trúc 06/02/94 N CA12X5A1
41 B1209563 Phan Thành Trung 14/01/92 CA12X5A1
42 B1209564 Trịnh Đình Tuấn 25/11/94 CA12X5A1
43 B1209568 Mai Như ý 26/10/94 N CA12X5A1

Danh sách có 43 sinh viên

Danh sách có 44 sinh viên
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